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2,3,7,8-TCDD                               2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin 
2,4,5-T                                          2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid  
2,4-D                                             2,4-dichlorophenoxyacetic acid 
2,7-DCDD                                     2,7-dichlorodibenzo-p-dioxin 
ABTS                                            axít 2,2’-azino-bis 3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic 
BTEX                       Nhóm chất vòng thơm gồm benzene, toluene, ethylbenzene và 
xylen 
BOD                             Nhu cầu oxy hóa sinh học (Biochemical Oxygen Demand) 
CB                                                Biphenyl chứa clo 
CDD                                             Dibenzo-p-dioxin chứa clo 
CDF                                              Dibenzofuran chứa clo 
CFU                                              Đơn vị tạo thành khuẩn lạc  (Colony-Forming Unit) 
COD                             Nhu cầu oxy hóa học  (Chemical Oxygen Demand) 
DDT                                             1,1,1-trichloro-2,2-bis (p-chlorophenyl) ethane 
PAHs                                            Hydrocacbon thơm đa nhân 
PCBs                                            Polychlorobiphenyls 
PCDDs                                         Polychlorinated dibenzo-p-dioxin 
PCDFs                                          Polychlorinated dibenzofuran 
POPs                             Hợp chất hữu cơ khó phân hủy (Persistent Organic Pollutants) 
TS                                                Tổng các chất rắn (Total Solid) 
TEF                                              Hệ số độc tương đương (Toxic Equivalency Factor) 
TEQ                                             Lượng độc tố đương lượng (Toxic Equivalent) 
TCP                                             Trichlorophenol 
DCP                                             Dichlorophenol 
LiP                                               Lignin peroxidase 
MnP                                             Manganese peroxidase 
Lac                                               Laccase 
HPLC            Sắc ký lỏng hiệu năng cao (Hight-Performance Liquid Chromatography) 
RBBR                                          Remazol brilliant blue R 
NY1                                            Acid Red 299 
NY3                                            Acid Blue 62 
NY5                                            Acid Blue 281 
NY7                                            Acid Red 266 
NY8                                            Acid Orange 116 
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